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năng lực nhận thức kiến thức Sinh học của học sinh lớp thực nghiệm 
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1. Đặt vấn đề 

Trong thời đại công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông phát triển mạnh mẽ như hiện 

nay, việc áp dụng công nghệ vào dạy học và giáo dục đã trở thành xu hướng không thể phủ 

nhận. Xây dựng học liệu số (HLS) trong dạy học đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa 

quá trình giảng dạy và học tập, đem lại nhiều lợi ích cho học sinh (HS) và giáo viên (GV). 

Trong một số nghiên cứu về lợi ích của HLS, một số tác giả đã chỉ ra rằng lợi ích của HLS góp 

phần tăng cường tương tác và tham gia: HLS mang đến môi trường học tập đa phương tiện, 

thúc đẩy sự tương tác, sự tham gia và tích cực hơn của HS trong quá trình học [1]-[3]; HLS góp 

phần giúp cho người học mở rộng phạm vi kiến thức, các kiến thức HS có thể tiếp cận và khám 

phá một cách phong phú, đa dạng hơn thông qua video, hình ảnh, đồ họa, mô phỏng và các tài 

liệu tương tác [4],[5]; Hỗ trợ học tập cá nhân hóa: HLS cho phép HS điều chỉnh tiến độ học tập 

theo tốc độ của riêng mình và có thể được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và khả năng học tập 

của từng HS [6], [7]. Khám phá và thực nghiệm: HLS cung cấp cơ hội cho HS thực nghiệm 

thông qua các bài thực hành ảo, mô phỏng, phân tích dữ liệu, và các hoạt động nghiên cứu thực 

tế [3], [8], [9].  

Đối với GV, việc tạo lập kho HLS, bài giảng số giúp GV có cơ hội kết nối xây dựng kho tài 

nguyên giáo dục dùng chung. Đây là nguồn tài nguyên rất hữu ích và chất lượng, giúp cho mỗi 

nhà trường tiết kiệm được nguồn lực để phát triển học liệu [10]. Qua đó GV có thể khai thác, 

trao đổi hay chọn lọc những kiến thức, phương pháp phù hợp nhất phục vụ cho bài giảng của 

mình, rút ngắn được thời gian giảng dạy mà vẫn đảm bảo hiệu quả lĩnh hội nội dung học tập 

của HS, đem lại chất lượng dạy học tốt nhất [2]. Sử dụng HLS giúp GV thuận tiện thể hiện ý 

tưởng, HS dễ dàng hình dung ngay cả những yếu tố mà ngoài thực tế khó hoặc không quan sát, 

tiếp cận được. Đồng thời HS được tiếp cận kiến thức một cách trực quan, gần gũi hơn so với 

trước. Nhờ vậy dễ hấp dẫn và kích thích được hứng thú học tập của HS [2], [4]. Bên cạnh đó 

HS cũng có thêm cơ hội học lại để củng cố kiến thức từ hệ thống bài giảng trong kho HLS đến 

khi đạt được mục tiêu bài học. Như vậy bằng việc xây dựng - sử dụng kho HLS đã, đang và sẽ 

giúp cho mục tiêu giảng dạy, học tập được thực hiện thuận tiện, hiệu quả hơn [9].  

Nội dung Sinh học vi sinh vật (VSV) và virus - Sinh học 10 nghiên cứu về các nhóm VSV; 

Quá trình tổng hợp và phân giải ở VSV; Quá trình sinh trưởng và sinh sản ở VSV; Một số ứng 

dụng VSV trong cuộc sống [11]... Đây là các kiến thức gắn liền với thực tiễn, các quá trình trao 

đổi chất, sinh trưởng, sinh sản của VSV khó có thể quan sát bằng mắt thường, là kiến thức trừu 

tượng. Việc sử dụng công nghệ thông tin để trực quan hóa, mô phỏng các quá trình sống của 

VSV sẽ giúp HS dễ dàng tiếp thu kiến thức, bài giảng trở nên sinh động. 

Với những đặc trưng nội dung kiến thức phần Sinh học VSV và virus và với những lợi ích của 

việc sử dụng HLS trong dạy học, nghiên cứu này tập trung trả lời các câu hỏi: 

(1) HLS phần Sinh học VSV và virus gồm có những dạng nào?  

(2) Quy trình thiết kế, khai thác và sử dụng HLS phần Sinh học VSV và virus trải qua mấy 

giai đoạn? 

(3) Lợi ích của việc sử dụng HLS trong dạy HS học VSV và virus là gì? 

(4) Những yếu tố nào trong HLS có thể tạo sự hấp dẫn và hiệu quả cho HS trong việc học về 

Sinh học VSV và virus? 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Tác giả bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phân tích và tổng hợp các tài liệu lí thuyết liên quan đến 

việc xây dựng và sử dụng HLS trong dạy HS học VSV và virus - Sinh học 10. Nghiên cứu các tài 

liệu về HLS, các dạng HLS, công cụ xây dựng HLS, quy trình khai thác và sử dụng HLS liên 

quan đến phần Sinh học VSV và virus.  

Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu hỏi để khảo sát ý kiến của 52 GV giảng dạy môn Sinh 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 228(12): 212 - 220 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                214                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm đánh giá tính khả thi của kho HLS được xây dựng.  

Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Quá trình thực nghiệm sư phạm tiến hành tại 6 lớp 10 

trường THPT Định Hoá – tỉnh Thái Nguyên. 3 lớp thực nghiệm được tổ chức dạy học kết hợp 

theo mô hình lớp học đảo ngược, khai thác tối đa nguồn HLS đã xây dựng, 3 lớp đối chứng dạy 

theo phương pháp truyền thống có sử dụng hình ảnh minh hoạ cho bài giảng. Nội dung dạy thực 

nghiệm là phần III. Sinh học vi sinh vật sinh vật và virus - Sinh học 10. 

Phương pháp toán học: Sử dụng công cụ thống kê toán học Data Analysis trong phần mềm 

Microsoft Excel với các tham số đặc trưng giá trị trung bình 𝑋, phương sai S2 , độ lệch tiêu chuẩn 

S để phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm, từ đó đánh giá tác động của việc sử dụng HLS đến 

sự phát triển năng lực và phẩm chất HS thông qua dạy học nội dung Sinh học VSV và virus – 

Sinh học 10. 

Ngoài ra trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tham vấn ý kiến của các thầy cô là chuyên gia 

nghiên cứu về lí luận dạy học Sinh học, chuyên gia công nghệ thông tin để có đánh giá khách 

quan cho vấn đề nghiên cứu. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Khái niệm học liệu số 

Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT quy định HLS (hay học liệu điện tử) là tập hợp các phương 

tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham 

khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình 

ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm mô phỏng và các học liệu được số 

hóa khác [12]. Một số chuyên gia và trường đại học đưa ra khái niệm “học liệu điện tử” là: “các 

tài liệu được số hóa theo một cấu trúc, định dạng và kịch bản nhất định, được lưu trữ trên máy 

tính nhằm phục vụ việc dạy và học qua máy tính. Dạng thức số hóa có thể là văn bản, slide, bảng 

dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, video số, các ứng dụng tương tác…và cả tài liệu hỗn hợp gồm các 

dạng thức nói trên” [13], [14]. 

Có thể hiểu HLS (hay học liệu điện tử) là các tài liệu chứa nội dung thông tin kiến thức đã 

được số hóa để phục vụ dạy và học, bao gồm: Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, 

tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp 

âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm mô phỏng… 

HLS có đặc điểm: khả năng tương tác, đa phương tiện hỗ trợ người học trong quá trình tự học; 

Sử dụng trên máy tính cá nhân giúp học viên khắc phục được khoảng cách về thời gian và không 

gian để nâng cao hiệu quả học tập và giảm chi phí; Đa dạng về hình thức và có phạm vi dung 

lượng lớn, dễ dàng sử dụng và “vận chuyển”, dễ dàng đến mọi nơi thông qua email hoặc truyền 

tệp trên mạng, dễ dàng đưa vào các thư viện điện tử, có thể được sử dụng mọi nơi, mọi lúc, sử 

dụng nhiều lần, lặp lại từng phần tùy nhu cầu cá nhân người học; Đa nguồn, dễ dàng cập nhật, 

điều chỉnh, mang tính quốc tế, dễ dàng chia sẻ [9], [15], [16]. 

3.2. Các dạng học liệu số 

HLS có nhiều dạng khác nhau, bao gồm: Sách giáo khoa điện tử: cung cấp các tài nguyên 

phong phú như hình ảnh, video, bài giảng âm thanh và liên kết ngoại vi; Tài liệu tham khảo 

điện tử: bổ sung cung cấp tài liệu mà học viên có thể sử dụng để nghiên cứu sâu hơn về một 

chủ đề cụ thể; Bài kiểm tra đánh giá điện tử: Đây là các bài kiểm tra trực tuyến để đánh giá 

năng lực của HS; Bản trình chiếu: được tạo ra dưới dạng các bài trình chiếu đa phương tiện, 

bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa và video để trình bày kiến thức và thông tin; Các tệp âm 

thanh, hình ảnh, video: sử dụng âm thanh, hình ảnh và video để truyền đạt thông tin giảng dạy; 

Phần mềm dạy học: được thiết kế để cung cấp môi trường học tập tương tác trực tuyến; Thí 

nghiệm mô phỏng giúp học viên trải nghiệm và hiểu về các khái niệm khoa học hoặc kỹ thuật 

một cách thực tế, dù không cần phải có trang thiết bị thực tế [12] - [14], [17]. 
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3.3. Quy trình thiết kế học liệu số phần Sinh học vi sinh vật và virus - Sinh học 10 

3.3.1. Nguyên tắc thiết kế 

Một số nguyên tắc được đề xuất khi thiết kế học liệu điện tử bao gồm: “Đảm bảo tính định 

hướng vào việc thực hiện mục tiêu bài giảng; Đảm bảo tính sư phạm; Đảm bảo tính thẩm mỹ, 

khoa học về hình thức trình bày; Dễ dàng sử dụng ở các máy tính thông thường; Đảm bảo tính 

tương tác cao khi sử dụng học liệu; Đảm bảo tính hiệu quả” [4], [13], [17].  

Đối với đề tài xây dựng và sử dụng HLS trong dạy HS học VSV và virus Sinh học 10, khi 

thiết kế kho HLS chúng tôi tiếp cận và tuân thủ theo các nguyên tắc sau: (1) Đảm bảo sự đa dạng 

và phong phú; (2) Dễ dàng truy cập và tìm kiếm; (3) Đảm bảo chất lượng nội dung HLS; (4) 

Tương tác và tham gia; (5) Tương thích và hỗ trợ đa nền tảng; (6) Bảo mật và riêng tư. 

3.3.2. Quy trình thiết kế học liệu số cho 1 bài học  

Quy trình thiết kế học liệu số cho 1 bài học được thể hiện trong hình 1. 

 
Hình 1. Quy trình thiết kế học liệu số 

Bước 1. Xác định mục tiêu của bài học: Căn cứ nội dung và yêu cầu cần đạt của bài, xác 

định mục tiêu về năng lực và phẩm chất HS cần đạt được qua bài học này bao gồm năng lực 

chung, năng lực đặc thù môn Sinh học (Năng lực nhận thức kiến thức sinh học, năng lực tìm 

hiểu thế giới sống và năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học vào thực tiễn). 

Bước 2. Xác định nội dung trọng tâm của bài học và dự kiến dạng HLS cho từng nội dung: 

Xác định nội dung kiến thức trọng tâm của bài như khái niệm, cấu tạo, nguyên lý, cơ chế, quá 

trình, ứng dụng của các nguyên lý khoa học vào cuộc sống, các kiến thức ứng dụng mở rộng, các 

thành tựu mới được cập nhật liên quan đến sinh vật… từ đó dự kiến các nguồn HLS tương ứng. 

Bước 3. Xây dựng HLS cho bài học 

* Sưu tầm HLS dựa trên nguồn học liệu mở. Cần đảm bảo rằng HLS được sưu tầm hỗ trợ việc 

truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả và hấp dẫn nhất cho HS. 

* Thiết kế HLS: Sử dụng một số công nghệ và phần mềm phù hợp để tạo ra HLS cần thiết. Có 

thể sử dụng các công cụ như Microsoft PowerPoint, Photos, Canva, Capcut hoặc các nền tảng tạo 

video trực tuyến để tạo bài giảng trực tuyến hoặc video giảng dạy. Sử dụng các phần mềm tạo ra 

các bài kiểm tra tương tác như: Azota, Microsoft Form, Google form, Quizizz,… 

Bước 4. Chạy thử, chỉnh sửa và hoàn thiện 

Chạy thử là giai đoạn đầu tiên sau khi thiết kế ra HLS: Điều này đảm bảo rằng các HLS hoạt 

động như dự kiến và không có lỗi kĩ thuật trong suốt quá trình; Chỉnh sửa: Sau khi phát hiện và 

thu thập được các phản hồi về lỗi (nếu có), tiến hành chỉnh sửa và điều chỉnh HLS sao cho phù 

hợp và đảm bảo chính xác; Hoàn thiện và sử dụng: Hoàn thiện HLS để tạo ra phiên bản hoàn 

chỉnh nhất đưa vào sử dụng, bao gồm việc tạo ra các tệp đầu ra cuối cùng, kiểm tra lại tính tương 

thích và đảm bảo tính tương thích với các nền tảng và thiết bị khác nhau, và chuẩn bị tài liệu 

hướng dẫn sử dụng cho GV và HS. 

•Xác định mục 
tiêu của bài 

học

Bước 1

• Xác định nội dung 
trọng tâm của bài 
học và dự kiến 
dạng học liệu số 
cho từng nội dung

Bước 2
• Xây dựng học 
liệu số (Sưu tầm 
và thiết kế) cho 

bài học

Bước 3

• Chạy thử, chỉnh 
sửa và hoàn 

thiện

Bước 4
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3.4. Khai thác và sử dụng học liệu số trong dạy học Sinh học vi sinh vật và virus - Sinh học 10 

3.4.1. Nguyên tắc khai thác và sử dụng học liệu số 

* Đảm bảo tính khoa học: Tính khoa học được bao hàm bởi việc bảo đảm về tính hệ thống, 

tính khách quan (lấy người học làm trung tâm, đánh giá vì sự tiến bộ của người học,...), sự chính 

xác (hoạt động gắn liền với minh chứng), sự logic (bao gồm chuẩn bị, chuyển giao và nhận 

nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá, phản hồi và lưu trữ).  

*Đảm bảo tính sư phạm: Việc lựa chọn, sử dụng thiết bị công nghệ, phần mềm cùng HLS 

phải phù hợp với phương pháp và kĩ thuật dạy học mà GV sử dụng, phù hợp tâm sinh lí của HS; 

khả năng tiếp nhận, hợp tác sử dụng và khai thác của HS. 

*Đảm bảo tính thực tiễn: Việc khai thác sử dụng HLS cần phù hợp với điều kiện thực tiễn trang 

thiết bị của nhà trường, điều kiện kinh tế, khả năng tài chính của GV, phụ huynh; nhận thức cộng 

đồng về khai thác ứng dụng CNTT trong dạy và học… 

*Đảm bảo tính pháp lí: Cơ sở pháp lí liên quan đến ứng dụng CNTT trong dạy học bao gồm: 

quy định của Bộ GDĐT, quy định về sở hữu trí tuệ liên quan đến lĩnh vực CNTT, quy định các quy 

tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông,... 

3.4.2. Quy trình khai thác và sử dụng học liệu số trong dạy học Sinh học vi sinh vật và virus (Hình 2) 

Quy trình thiết kế học liệu số cho 1 bài học được thể hiện trong hình 2. 

 
Hình 2. Quy trình khai thác và sử dụng học liệu số 

Bước 1: Trước khi sử dụng HLS cần xác định rõ mục tiêu bài học mà HS đạt được sau quá trình 

học về phẩm chất và năng lực. Từ đó xác định được loại HLS cần thiết để đạt được mục tiêu đó. 

Bước 2: Thiết kế hoạt động dạy học có sử dụng kho HLS: bao gồm tìm kiếm và chọn lọc các 

tài liệu số phù hợp, xây dựng bài giảng trực tuyến, sử dụng các ứng dụng và công cụ học tập trực 

tuyến, tạo ra các tài liệu tương tác hoặc bài tập trên máy tính, cung cấp các tài nguyên bổ sung 

như video, hình ảnh, âm thanh, và trang web liên quan.  

Bước 3: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV đưa ra các yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, cung cấp 

hướng dẫn về cách tương tác với HLS để đạt được mục tiêu bài học. Qua việc chuyển giao nhiệm 

vụ học tập, HS được trang bị đầy đủ thông tin và sẵn sàng tiến vào giai đoạn học tập chủ động. 

Bước 4: Thảo luận báo cáo kết quả và đánh giá: Thông qua thảo luận, HS có cơ hội chia sẻ 

những gì học được, những khám phá và nhận thức mới, trình bày báo cáo về quá trình học tập 

của mình. Đồng thời, GV có thể đánh giá mức độ đạt được mục tiêu bài học thông qua việc xem 

xét kết quả học tập của HS. Thông qua bước này, có thể đánh giá hiệu quả của việc sử dụng HLS 

trong quá trình dạy học và điều chỉnh, cải tiến quy trình nếu cần thiết. 

3.4.3. Mô hình khai thác và sử dụng học liệu số trong dạy học Sinh học vi sinh vật và virus  

Có nhiều mô hình khác nhau về khai thác và sử dụng HLS trong dạy học [5], [6], [18], [19]. 

Trong bài viết này tác giả đề cập 3 cách để khai thác và sử dụng học liệu số: 

Cách 1: Khai thác HLS trực tiếp trên lớp: GV sử dụng HLS trực tiếp trong quá trình giảng 

dạy trên lớp, bao gồm slide trình chiếu, video giảng dạy, phần mềm giả lập… GV sử dụng HLS 

để minh họa, giải thích, và trình bày thông tin một cách sinh động và trực quan.  

• Căn cứ 
mục tiêu 

của bài học

Bước 1

• Thiết kế 
hoạt động 
dạy học

Bước 2
• Chuyển 
giao nhiệm 
vụ học tập

Bước 3

• Thảo luận, báo 
cáo kết quả và 

đánh giá

Bước 4
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Cách 2: Dạy học kết hợp theo mô hình lớp học đảo ngược: Với cách này, HS tiếp cận và khám 

phá HLS trước khi đến lớp. GV cung cấp HLS trước cho HS như bài giảng trực tuyến, và các tài 

nguyên tương tác trên mạng. HS được yêu cầu xem, nghiên cứu và thực hiện một số nhiệm vụ 

trước khi đến lớp. Thời gian trên lớp được dành cho việc thảo luận, thực hành, và tương tác với GV 

và các bạn. GV hướng dẫn giải đáp các câu hỏi, giải quyết khó khăn, và đánh giá hiểu biết của HS. 

Cách 3: Dạy học trực tuyến: Cách này tận dụng các công nghệ và nền tảng trực tuyến để dạy 

và học từ xa. GV và HS sử dụng các ứng dụng và phần mềm học trực tuyến, hệ thống quản lý học 

tập, và các công cụ tương tác để tiếp cận và tham gia vào quá trình học tập. 

Trong phạm vi nghiên cứu thực nghiệm sư phạm cho đề tài này, chúng tôi áp dụng cách 1 đối 

với lớp đối chứng và cách 2 đối với lớp thực nghiệm. 

3.5. Cấu trúc nội dung học liệu số phần Sinh học vi sinh vật và virus - Sinh học 10 

3.5.1. Cấu trúc 

HLS chủ đề Sinh học VSV và virus - Sinh học 10 được đăng tải trên trang web có tên miền là 

http://dhsinhhoc.loptructuyen.com. Trang web này được đăng tải sản phẩm của 2 đề tài là “Xây 

dựng và sử dụng HLS trong dạy HS học vi sinh vật và virus - Sinh học 10” và đề tài “Xây dựng và 

sử dụng HLS trong dạy học chủ đề Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật - KHTN 7”. 

Các thành phần cấu trúc của trang web được thể hiện trong Hình 3. Nhìn vào cấu trúc có thể 

thấy được những nội dung học liệu được đăng tải trên từng thanh menu. Khi người học muốn tìm 

kiếm loại tài liệu gì chỉ việc click chuột vào từng thanh menu để tìm kiếm, hoặc GV gửi sẵn đường 

link chuyển qua các nhóm Zalo, HS chỉ việc click vào đường link là đến nơi truy cập tài liệu. 

3.5.2. Nội dung học liệu số phần Sinh học vi sinh vật và virus - Sinh học 10 

*  Trang chủ (Hình 4): Trang chủ trình bày tóm tắt tổng quan về trang web, giới thiệu khái quát về 

mục đích, nội dung, kho tài nguyên HLS và cách khai thác sử dụng nguồn HLS trong dạy học. 

* Nội dung trang “HỒ SƠ SINH HỌC” (Hình 5). Trong trang này chúng tôi lưu trữ Chương 

trình GDPT 2018 bao gồm chương trình tổng thể, chương trình môn Sinh học và chương trình 

môn KHTN, giáo án, đề kiểm tra và sách giáo khoa Sinh học 

*Nội dung trang “BÀI GIẢNG ELEARNING” (Hình 6). Đối với chủ đề Sinh học vi sinh vật 

và virus - Sinh học 10, chúng tôi thiết kế 5 bài giảng điện tử có tính tương tác cao. Trong mỗi bài 

giảng chúng tôi đều giới thiệu cấu trúc nội dung, giảng lý thuyết, xem video, trả lời câu hỏi qua 

ứng dụng Quizlet. 

*Trang Thí nghiệm - Mô hình (Hình 7). Trang này chúng tôi sưu tầm và giới thiệu các video 

nghiên cứu về Vi sinh vật, thí nghiệm về vi sinh, ứng dụng của vi sinh trong cuộc sống. 

*Trang Diễn đàn Sinh học (Hình 8). Trang này chúng tôi nhúng liên kết với các trang có liên 

quan Sinh học, trang sách giáo khoa Ebook. Người học có thể tham khảo bất kì tài liệu gì chỉ cần 

click chuột vào đường dẫn là tài liệu sẽ mở ra. 

Một số hình ảnh kho học liệu số phần Sinh học VSV và virus – Sinh học 10 

  
Hình 3. Cấu trúc kho học liệu số Hình 4. Trang chủ 
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Hình 5. Hồ sơ Sinh học Hình 6. Bài giảng Elearning 

  
Hình 7. Thí nghiệm – Mô hình Hình 8. Diễn đàn Sinh học 

3.6. Đánh giá tính khả thi và phù hợp của kho học liệu số 

Để đánh giá sự phù hợp và khả thi của kho học liệu, chúng tôi xin ý kiến 52 giáo viên Sinh 

học của 10 trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kết quả khảo nghiệm sẽ là căn cứ, cơ sở 

để chúng tôi điều chỉnh và áp dụng vào tổ chức hoạt động dạy học. Nội dung khảo nghiệm đánh 

giá trên 3 phương diện: Nội dung học liệu số, Hình thức trình bày kho học liệu số và tính khả thi độ 

tin cậy của kho học liệu số. Mỗi tiêu chí đánh giá chúng tôi đưa ra 5 mức độ để xin ý kiến nhận xét 

của 52 thầy cô, các mức được mã hoá từ Mức 1 -> Mức 5, tương ứng với thang điểm từ 1 điểm đến 

5 điểm. Kết quả phân tích số liệu được thể hiện ở bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi và sự phù hợp của học liệu số 

Tiêu chí đánh giá 
Mức 1 

(1 đ) 

Mức 2 

(2 đ) 

Mức 3 

(3 đ) 

Mức 4 

(4 đ) 

Mức 5 

(5 đ) 
Điểm TB 

1. Nội dung HLS  

a. Tính đầy đủ 0 0 7 35 10 4,058 

b. Tính chính xác 0 0 5 34 13 4,154 

c. Tính phù hợp với đối tượng HS  0 0 8 39 5 3,942 

2. Hình thức trình bày kho HLS  

a. Tính trực quan và hấp dẫn 0 0 6 39 7 4,019 

b. Tính dễ sử dụng 0 0 11 36 5 3,885 

c. Tính linh hoạt 0 0 9 40 3 3,885 

3.Tính khả thi của kho HLS  

a. Tính tin cậy 0 0 15 32 5 3,808 

b. Tính mở rộng 0 0 12 33 7 3,904 

c. Tính bảo mật 0 0 4 45 4 4,077 

Kết quả bảng 1 cho thấy, 100% các tiêu chí đều được đánh giá đạt từ mức 3 trở lên, nhiều tiêu 

chí có điểm đánh giá trung bình > 4 đó là Tính đầy đủ 4,058; Tính chính xác 4,154; Tính trực 

quan và hấp dẫn 4,019. Một số tiêu chí có lượt đánh giá đạt mức 5 cao đó là nguồn HLS đảm bảo 

hoàn toàn đầy đủ 10/52 lượt, được kiểm tra chính xác 13/52 lượt và rất hấp dẫn trực quan 7/52 

lượt. Đánh giá chung: 100% GV được hỏi đều cho ý kiến là trang web HLS có tính khả thi, phù 
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hợp, có thể dùng làm nguồn tài liệu dạy học, tài nguyên số để áp dụng vào quá trình tổ chức hoạt 

động học tập cho HS. 

3.7. Đánh giá tính hiệu quả của kho học liệu số 

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm tại 6 lớp 10 trường THPT Định Hoá tỉnh Thái 

Nguyên. 3 lớp thực nghiệm (TN) dạy bằng mô hình lớp học đảo ngược, 3 lớp đối chứng (ĐC) 

dạy bằng phương pháp truyền thống. Đánh giá năng lực nhận thức kiến thức Sinh học thông qua 

2 bài kiểm tra, sử dụng các tham số thống kê xử lí bằng phần mềm Data Analysis. Kết quả TN 

cho thấy HS được chủ động khai thác HLS trong học tập có năng lực nhận thức tốt hơn. Lớp TN 

có HS đạt loại khá – giỏi cao hơn nhiều so với HS lớp ĐC. Lớp TN có 79,93% HS đạt điểm khá 

giỏi trong khi lớp ĐC chỉ có 59,33%. Kết quả tổng hợp điểm số 2 bài kiểm tra của lớp TN và lớp 

ĐC được thể hiện trong hình 9. 

 
Hình 9. Biểu đồ phân phối điểm 2 bài kiểm tra của lớp TN và lớp ĐC 

4. Kết luận 

Ứng dụng CNTT trong dạy học là xu thế tất yếu. Nguồn học liệu và tài nguyên mở đa 

dạng và phong phú. Vấn đề đặt ra là sưu tầm, xây dựng và khai thác như thế nào cho hiệu 

quả kho học liệu này. Đề tài nghiên cứu Xây dựng và sử dụng học liệu số trong dạy học Sinh 

học vi sinh vật và virus - Sinh học 10 đã khẳng định hướng đúng đắn và bước đầu đạt được 

mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã khẳng định học liệu số đa dạng và 

có nhiều ưu điểm. Khai thác và sử dụng học liệu số trong dạy học Sinh học vi sinh vật và virus - 

Sinh học 10 đem lại hiệu quả giáo dục tốt, nâng cao năng lực nhận thức kiến thức Sinh học cho 

học sinh.  
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